
CÔNG TY TNHH HIGH LINE SMART HOME VIETNAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của dự án đầu tư 

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH HIGH 

LINE SMART HOME VIETNAM 
Địa điểm: Lô F5, Đường Đ4, Khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Phước, năm 2024 





Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 1 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................... 3 

DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. 4 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ......................................................................................... 1 

CHƯƠNG I  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ .......................................... 2 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: ............................................................................................... 2 

1.2. Tên dự án đầu tư: ...................................................................................................... 2 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: ................................... 3 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: ............................................................................ 9 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: ..................................................... 13 

1.5.1. Vị trí của dự án .................................................................................................... 13 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính của dự án .......................................................... 15 

1.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án ........................................................ 15 

1.5.4. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án ...................................... 16 

1.5.5. Danh mục máy móc thiết bị................................................................................. 17 

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ..................................................................... 20 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: ............................................................................... 20 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: .............. 24 

CHƯƠNG III  KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ................................................................ 26 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải ...................... 26 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:............................................................... 30 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: .......................... 37 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: ........................................ 39 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: .............................................. 41 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: .............................................. 41 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác ...................................................... 42 



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 2 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: ....................................................................................... 46 

CHƯƠNG IV NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ................. 48 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: ....................................................... 48 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: .......................................................... 49 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: ........................................... 51 

- Nguồn phát sinh: ......................................................................................................... 51 

4.4. Quản lý chất thải ..................................................................................................... 52 

CHƯƠNG V  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH  QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 54 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: ........ 54 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật: ....................................................................................................................... 56 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: ............................................. 57 

CHƯƠNG VI CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................................. 58 

PHỤ LỤC BÁO CÁO ................................................................................................... 59 

PHỤ LỤC 1  BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ ........................................................................................................................ 59 

PHỤ LỤC 2  CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ .................... 60 



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 3 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BYT Bộ Y tế 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

HTXL Hệ thống xử lý 

KPH Không phát hiện 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QĐ Quyết định 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QL Quản lý 

SS Chất rắn lơ lửng 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVSLĐ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 

TP. Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh 

VSLĐ Vệ sinh lao động 

V/v Về việc 

WHO Tổ chức Y tế thế giới 

XLNT 

XD 

 

Xử lý nước thải 

Xây dựng 

 



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 4 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Trang 

Bảng 1.1. Sơ lược và tổng quan về diện tích của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm 3 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của dự án ................................................................ 4 

Bảng 1.3. Sản phẩm của dự án ........................................................................................ 8 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu vật liệu phục vụ quá trình sản xuất ................. 9 

Bảng 1.5. Lượng nước sử dụng của dự án ..................................................................... 12 

Bảng 1.6. Tọa độ các góc ranh vị trí dự án .................................................................... 13 

Bảng 1.7. Danh mục máy móc thiết bị .......................................................................... 17 

Bảng 1.8. Nhu cầu lao động của công ty ....................................................................... 19 

Bảng 3. 1. Thống kê đường ống thoát nước mưa .......................................................... 26 

Bảng 3. 2. Thống kê đường ống thoát nước thải ........................................................... 27 

Bảng 3. 3. Bảng thống kê bể tự hoại, hố ga khử trùng .................................................. 30 

Bảng 3. 4. Danh mục máy móc, thiết bị xử lý nước thải ............................................... 30 

Bảng 3. 5. Hạng mục, thiết bị công trình xử lý bụi ....................................................... 33 

Bảng 3. 6. Hạng mục, thiết bị công trình xử lý hơi keo ................................................ 34 

Bảng 3. 7. Hạng mục, thiết bị công trình xử lý bụi khu vực cắt may ........................... 37 

Bảng 3. 8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường ................................... 37 

Bảng 3. 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ...................................................... 39 

Bảng 4. 1. Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải .................................... 48 

Bảng 4. 2. Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải ....................................... 50 

Bảng 4. 3. Giới hạn đối với tiếng ồn ............................................................................. 51 

Bảng 4. 4. Giới hạn đối với độ rung .............................................................................. 51 

Bảng 5. 1. Kế hoạch lấy mẫu nước thải ......................................................................... 54 

 

 



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 1 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

Trang 

Hình 1. 1. Quy trình công nghệ sản xuất ghế sofa .......................................................... 6 

Hình 1. 2. Hình ảnh khu vực sản xuất ............................................................................. 8 

Hình 1. 3. Hình ảnh sản phẩm ......................................................................................... 9 

Hình 1. 4. Hình ảnh keo dán gỗ Dự án sử dụng. ........................................................... 12 

Hình 1. 5. Hiện trạng nhà xưởng dự án ......................................................................... 14 

Hình 1. 6. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án với các đối tượng xung quanh. ........................ 14 

Hình 1. 7. Vị trí khu vực dự án trong khu đất của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch 

Lâm. ............................................................................................................................... 15 

Hình 3. 1. Sơ đồ thoát nước mưa ................................................................................... 27 

Hình 3. 2. Sơ đồ thoát nước thải .................................................................................... 28 

Hình 3. 3. Quy trình công nghệ xử lý nước thải ............................................................ 28 

Hình 3. 4. Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn ............................................................................. 29 

Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi .............................................................................. 31 

Hình 3. 6. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi gỗ .................................................................... 32 

Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi keo ..................................................................... 34 

Hình 3. 8. Hình ảnh hệ thống xử lý hơi keo .................................................................. 36 

Hình 3. 9. Hình ảnh khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường ....................... 38 

Hình 3. 10. Hình ảnh khu vực chứa chất thải nguy hại ................................................. 40 

 



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 2 

CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:  

CÔNG TY TNHH HIGH LINE SMART HOME VIETNAM 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô F5, Đường Đ4, Khu công nghiệp Minh Hưng III, 

phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Zhang Yingshun. 

Chức vụ: Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: 02713.645.899 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 5456287357 do Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp chứng nhận lần đầu ngày 13/5/2021, chứng nhận 

điều chỉnh lần thứ hai ngày 20/02/2023. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 3801253181 do 

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần 

đầu ngày 20/05/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/11/2022. 

- Mã số thuế: 3801253181. 

1.2. Tên dự án đầu tư: 

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH HIGH LINE SMART HOME VIETNAM. 

- Địa điểm dự án đầu tư: Lô F5, Đường Đ4, Khu công nghiệp Minh Hưng III, 

phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Giấy phép xây dựng số 23/GPXD ngày 17/7/2017 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Bình Phước. 

+ Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số ZL-210301 giữa Công ty TNHH Một thành 

viên gỗ Trạch Lâm và Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam. 

+  Văn bản số 60/CV-KCNCSBL-XDCB ngày 01/8/2018 của Công ty Cổ phần 

KCN Cao su Bình Long về việc tiếp nhận nước thải từ nhà máy của Công ty TNHH 

MTV gỗ Trạch Lâm vào hệ thống nước thải của KCN Minh Hưng III. 

+ Văn bản số 13/CV-KCNCSBL ngày 08/3/2018 của Công ty Cổ phần KCN Cao 

su Bình Long về việc  đấu nối hệ thống thoát nước mưa vào hệ thống chung của KCN 

Minh Hưng III. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần (nếu có): 

+ Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà 

máy sản xuất ghế sofa với công suất 500.000 sản phẩm/năm” do  Công ty TNHH High 

Line Smart Home Vietnam làm chủ đầu tư. 
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- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư 58.620.000.000 đồng.  

+ Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thì dự án thuộc nhóm C 

(theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Luật Đầu tư công). 

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường theo quy định tại Phụ lục II Phụ lục ban hành kèm theo  Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

+ Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 

Luật Bảo vệ môi trường và thuộc số thứ tự 2, Mục II, Phụ lục V Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ (danh mục các dự án đầu tư nhóm 

III). 

+ Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 

tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư: 

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm. Tổng diện 

tích của khu đất của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm là 83.600 m2. Sơ lược và tổng 

quan về diện tích của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm như sau: 

Bảng 1.1. Sơ lược và tổng quan về diện tích của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch 

Lâm  

TT Hạng mục Số lượng 
Diện tích 

sàn (m2) 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

I Hạng mục cho thuê    

1 Nhà xưởng 1 cho thuê 1 14.839,0 14.839,0 17,75 

2 Nhà xưởng 2 cho thuê 1 5.520,0 5.520,0 6,60 

3 
Nhà văn phòng cho 

thuê 
1 2.172,0 860,0 1,03 

4 Nhà bảo vệ 1 45,4 45,4 0,05 

5 Nhà xe 1 1 529,0 529,0 0,63 

6 Nhà xe 2 1 144,0 144,0 0,17 

7 Nhà ăn 1 306,0 306,0 0,37 

8 Nhà vệ sinh 1 82,0 82,0 0,10 

9 
Trạm điện + Bể nước 

PCCC 
1 200,0 200,0 0,24 

Tổng hạng mục cho thuê 23.837,4 22.525,4 26,94 
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TT Hạng mục Số lượng 
Diện tích 

sàn (m2) 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

II Các hạng mục khác    

10 Cây xanh - 16.720,0 16.720,0 20,00 

11 Đất dự trữ - 27.031,5 27.031,5 32,33 

12 Đường nội bộ - 17.323,4 17.323,4 20,72 

Tổng cộng 61.074,9 61.074,9 73,06 

Tổng diện tích 84.912,3 83.600,3 100,00 

Tổng diện tích dự án được Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm cho Công ty 

TNHH High Line Smart Home Vietnam thuê sử dụng là 23.837,4 m2. Hai công ty sẽ 

sử dụng chung diện tích cây xanh và đuờng nội bộ. Các hạng mục công trình chính 

Công ty High Line Smart Home Vietna chủ yếu sử dụng là các hạng mục phục vụ cho 

dây chuyền sản xuất sản phẩm chính. Các hạng mục này được trình bày trong Bảng 

sau: 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của dự án  

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
DIỆN TÍCH  

XÂY DỰNG (M2) 

DIỆN 

TÍCH SÀN 

(M2) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 Nhà xưởng 14.839,0 14.839  

1.1 Khu vực để tạm nguyên liệu 860,0 860 4,22 

1.2 Kho hóa chất 40,0 40 0,20 

1.3 
Kho chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 
90,0 90 0,44 

1.4 Kho CTNH 60,0 60 0,29 

1.5 Khu vực khoan lỗ gỗ 1.318,0 1.318 6,47 

1.6 Khu vực phun keo 480,0 480 2,36 

1.7 Khu vực cắt vải, da 1.008,0 1.008 4,95 

1.8 Khu vực đặt bông gòn, mút 2.352,0 2.352 11,55 

1.9 Khu vực may 672,0 672 3,30 

1.10 Khu vực lắp ráp, đóng gói 6.930,0 6.930 34,04 

1.11 Khu vực để tạm thành phẩm 1.029,0 1.029 5,05 

2 Nhà kho 5.520,0 5.520  



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 5 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
DIỆN TÍCH  

XÂY DỰNG (M2) 

DIỆN 

TÍCH SÀN 

(M2) 

TỶ LỆ 

(%) 

2.1 Kho nguyên liệu 1.920,0  1.920  9,43 

2.2 Kho thành phẩm 1.920,0  1.920  9,43 

2.3 Kho thương mại 1.680,0  1.680  8,25 

3 Văn phòng  860,0 2.172 4,22 

4 Nhà ăn  306,0 306 1,50 

5 Nhà xe 1  529,0 529 2,60 

6 Nhà xe 2 144,0 144 0,71 

7 Nhà bảo vệ 45,4 45,4 0,22 

8 Nhà vệ sinh  82,0 82 0,40 

9 Trạm điện + Bể nước PCCC 200,0 200 0,98 

 Tổng cộng 22.525,40 23.837,40 100,00 

- Loaị hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công các sản phẩm nội 

thất. 

- Công suất: sản xuất, gia công ghế sofa với công suất 500.000 sản phẩm/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Quy trình sản xuất ghế sofa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam” 

Trang 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Quy trình công nghệ sản xuất ghế sofa 

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất: 

a. Gia công nguyên liệu 

- Tấm gỗ, tấm ván 

✓ Giá gỗ 

+ Giá gỗ đã được gia công bên ngoài (đã cắt, bào, chà nhám theo đúng độ dày, 

kích thước, hình dạng theo yêu cầu) được nhập về. Toàn bộ giá gỗ nguyên 

liệu được cắt, bào, chà nhám bởi nhà cung cấp. 

+ Ngoài ra, Công ty nhập về các tấm gỗ đã được chà nhám, xử lý mối mọt bên 

ngoài để cắt thêm một số chi tiết đặc biệt. Công ty sử dụng các máy cắt CNC, 

máy cưa cắt khí nén để xẻ tấm gỗ theo hình dạng, kích thước đặc biệt. Tại 

công đoạn này phát sinh bụi gỗ. Chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống bụi tại công 

đoạn này để thu gom toàn bộ lượng bụi phát sinh. 

+ Công đoạn này là công đoạn hở. Các máy cắt CNC, máy cưa cắt khí nén đều 

được trang bị đường ống mềm để thu bụi ra hệ thống cyclone. 

+ Sau khi, các nguyên liệu gỗ được cắt thành nguyên liệu thành phẩm, nguyên 

Da 

bò/PVC/PU 

giả da 

Cắt May 

Dán vào giá gỗ (lưng, ghế ngồi) 

Khoan lỗ, bắt vít, tạo khung 

Bọc da 

Bắn đinh 

Lắp ráp 

Đóng gói 

Lưu kho, xuất bán 

Tiếng ồn, 

Gỗ vụn, 

Bụi gỗ 

Bao bì 

Bông gòn 

Nhồi bông 

Tiếng ồn 
Bụi 

Hơi keo 

Bụi 

Mút xốp Gỗ, ván 

Cắt, Đục lỗ 

Tiếng ồn 

Keo 

Khung kim loại 
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liệu thành phẩm gỗ sẽ được khoan lỗ bằng máy CNC để thực hiện công đoạn 

bắn ốc vít tiếp theo. Công đoạn này, phát sinh bụi gỗ, tiếng ồn. Để giảm thiểu 

bụi gỗ Công ty sẽ tiến hành thu bụi và đưa về hệ thống xử lý bụi. 

- Mút xốp 

+ Mút xốp được cắt sẵn từ đơn vị cung cấp được nhập về nhà máy. Sau đó, công 

nhân dán các tấm mút lại với nhau bằng súng phun keo. Quá trình dán keo 

được thực hiện thủ công.  

+ Công đoạn này phát sinh hơi keo. Công ty sẽ trang bị khu vực phun keo riêng 

biệt và quạt hút để hút hơi keo ra ngoài môi trường lao động tránh ảnh hưởng 

đến sức khỏe công nhân. 

- Da bò, tấm PVC/PU/vải nhung giả da 

 Da bò, tấm PVC/PU/vải nhung đã được xử lý hoàn thiện từ đơn vị cung cấp, 

nhân viên thực hiện cắt thủ công bằng kéo (vận hành bằng tay), máy trải vải và may 

bằng máy may, không có bước xử lý khác trước khi đưa vào sản xuất. Công đoạn này 

phát sinh bụi từ quá trình cắt. Công nhân sẽ được trang bị khẩu trang trong quá trình 

hoạt động ở đây. 

- Bông gòn 

Bông gòn đánh tơi đã được làm sạch nhập về được chứa trong các bao tải màu 

trắng 50 kg hoặc 100 kg, được nhân viên dùng xe nâng di chuyển gần đến khu vực 

nhồi bông. Sau đó, nhân viên sẽ dùng tay cho bông gòn dạng bông vào túi vải đã được 

may sẵn để làm tay vịn, gối đầu, tựa lưng để tạo độ phồng (vận hành bằng tay).  

b. Tạo khung ghế, bắn đinh 

Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm (1) khung giá gỗ (tựa lưng, đế ngồi), 

(2) bông mút. Để cố định phần bông mút, công nhân sẽ sử dụng máy bắn đinh để gắn 

bông mút vào khung giá gỗ. Công đoạn này được thực hiện bằng thủ công (vận hành 

bằng tay). Tiếng ồn sẽ phát sinh ở công đoạn này, công nhân sẽ được trang bị nút bịt 

tai khi hoạt động ở công đoạn này. 

c. Lắp ráp 

Để hoàn thiện sản phẩm, các bộ phận khác như tay vịn, lưng ghế, đệm ghế, 

khung kim loại được công nhân lắp ráp thủ công gắn ốc vít trên các lỗ đã khoan để lắp 

ráp tạo thành sản phẩm hoàn thiện trên dây chuyền sản xuất chạy bằng hệ thống con 

lăn. Sản phẩm bán thành phẩm sẽ theo dây chuyền đến công đoạn bọc da.  

Nhân viên dùng tay bọc lớp da ở bên ngoài vào ghế và dùng máy bắn đinh cố 

định tấm da vào giá gỗ. Tất cả các công đoạn trong khâu lắp ráp đều được thực hiện 

thủ công (vận hành bằng tay). 

Cuối cùng, sản phẩm sẽ theo dây chuyền đến khu vực kiểm tra thành phẩm. 

Thành phẩm được kiểm tra đường chỉ may, các nếp gấp, dán để đảm bảo độ thẩm mỹ. 

Sau đó, sản phẩm bọc bao nylon từng bộ phận rời của ghế, đóng thùng carton lưu kho, 

chờ xuất xưởng. 
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Hình 1. 2. Hình ảnh khu vực sản xuất 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Sản phẩm của dự án bao gồm: 

Bảng 1.3. Sản phẩm của dự án 

STT 
Sản 

phẩm 
Số lượng (cái) 

Khối lượng 1 sản phẩm 

(kg/cái) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 
Ghế sofa 

đơn 

100.000 sản 

phẩm/năm 
34,09 kg/cái 3.409 

2 
Ghế sofa 

đôi 

300.000 sản 

phẩm/năm 
68,17 kg/cái 20.451 

3 Ghế sofa 100.000 sản 102,26 kg/cái 10.226 
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STT 
Sản 

phẩm 
Số lượng (cái) 

Khối lượng 1 sản phẩm 

(kg/cái) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

ba phẩm/năm 

Tổng cộng 34.085 

 

 

 

Hình 1. 3. Hình ảnh sản phẩm 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

Các nguyên nhiên liệu, hóa chất chính trong hoạt động sản xuất của dự án 

đầu tư được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu vật liệu phục vụ quá trình sản xuất 

TT Tên nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

Xuất 

xứ 

Mục đích sử 

dụng 

Nguyên liệu chính 

1 Vải Tấn/năm 2.500 
Trung 

Quốc 
Bọc ghế 

2 Da bò Tấn/năm 1.500 
Trung 

Quốc 
Bọc ghế 

3 Bông gòn Tấn/năm 3.000 
Việt 

Nam 

Tạo độ dày, mềm 

cho sản phẩm 

4 Giá gỗ Tấn/năm 5.109 
Việt 

Nam 

Khung lưng tựa, 

đế ngồi cho ghế 
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TT Tên nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

Xuất 

xứ 

Mục đích sử 

dụng 

Nguyên liệu chính 

5 Gỗ tấm Tấn/năm 5.100 
Việt 

Nam 

Khung lưng tựa, 

đế ngồi cho ghế 

6 Mút  Tấn/năm 4.200 
Việt 

Nam 

Làm đệm ngồi, 

lưng tựa ghế 

7 Chỉ may Tấn/năm 6 
Việt 

Nam 

May liên kết vải, 

da bò 

8 

Khung, giá đỡ 

(Chân sắt, bas sắt, 

giá đỡ …) 

Tấn/năm 11.250 
Việt 

Nam 

Tạo khung cho 

ghế. 

 

9 

Ngũ kim các loại 

(tấm nối, ốc vít, lò 

xo, móc…) 

Tấn/năm 1.000 
Trung 

Quốc 
Lắp ráp 

Tổng Tấn/năm 33.665   

Hóa chất 

10 

Keo dán (Keo 

nước CAN18-

032907.001) 

Tấn/năm 669,5 
Việt 

Nam 

Dán bông mút, 

da 

Tổng Tấn/năm 34.334,5   

Nguồn: Công ty TNHH High Line Smart Home VietNam, 2023. 

1. Vải 

Vải dự án sử dụng là các loại vải nỉ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Bao gồm: 

- Vải nỉ bọc ghế sofa từ sợi Linen: có ưu điểm hấp thụ đổ ẩm cao. Tuy nhiên, sợi 

Linen lại dễ bị mài mòn, nhưng lại có khả năng chống xù và rất bền màu. 

- Vải nỉ từ sợi Ramie – vải gai: có khả năng chống bám bụi bẩn, hấp thu độ ẩm 

tốt. Sợi gai tự nhiên bền hơn sợi cotton gấp 8 lần. 

2. Da bò 

Da bò của dự án sử dụng được nhập khẩu hoàn toàn từ Trung Quốc đã qua thuộc 

da. Dự án chỉ sử dụng da bò thành phẩm, cắt, may và bọc ghế không chế biến hoặc xử 

lý thêm. 

3. Bông gòn 

Bông gòn của dự án được mua từ các nhà sản xuất trong nước, bông gòn đã được 

làm sạch đánh tơi, dự án sử dụng để nhồi vào ghế. 

4. Giá gỗ, gỗ tấm 

Giá gỗ, gỗ tấm được mua tại Việt Nam. Dự án lấy gỗ từ các nhà máy, xí nghiệp 

đã chế biến, xử lý gỗ sẵn và được cắt theo kích thước dự án yêu cầu. Dự án mang tấm 

gỗ và giá gỗ về chỉ thực hiện công đoạn khoan lỗ và cắt gỗ. 

5. Mút 
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Mút xốp được thu mua từ các nhà máy sản xuất trong nước, mút xốp được cắt 

sẵn theo yêu cầu của chủ đầu tư. Khi mút xốp được nhập về dự án không cắt mà chỉ 

dán keo, sau đó bọc da, vải. 

6. Chỉ may 

Chỉ may được mua tại Việt Nam sử dụng để may liên kết da, vải. 

7. Khung, giá đỡ và ngũ kim 

 Khung, giá đỡ được dự án thuê đơn vị gia công cơ khí thực hiện tại Việt Nam. 

Dự án sử dụng khung giá đỡ để tạo khung cho ghế. 

 Ngũ kim được nhập khẩu từ Trung Quốc, dự án sử dụng để lắp ráp ghế. 

8. Hóa chất dự án sử dụng 

Theo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) của keo dán Dự án sử dụng như sau: 

- Tên thương mại: Keo CAN18-032907.001 

- Thành phần: 

+ Mủ cao su gốc nước (Polychloroprene - số CAS: 9010-98-4): 35 – 45% 

+ Nhựa gốc nước (Nhựa Terpene - số CAS: 9003-74-1): 10 - 15% 

+ Nước khử ion (Nước - số CAS: 7731-18-5): 40-45%. 

+ Là chất không độc hại với sức khỏe  

Tính chất vật lý, hóa học 

+ Là chất lỏng màu trắng đục có mùi cao su nhẹ.  

+ Giá trị pH: 7,5-8,5  

+ Mật độ tương đối (nước = 1): 1,06  

+ Mật độ hơi tương đối (không khí = 1): ≥ 1,0  

+ Điểm sôi (°C): (101,3 kpa):  90°C - 110°C  

+ Điểm cháy (°C): không bắt lửa. 
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+   

Bên ngoài bao bì đóng gói Bên ngoài thùng keo sử dụng 

Hình 1. 4. Hình ảnh keo dán gỗ Dự án sử dụng. 

❖ Nguồn cung cấp điện 

Hệ thống điện 220kV do điện lực Bình Phước cấp, sẽ được kéo đến chân hàng 

rào các nhà máy xí nghiệp, được hỗ trợ từ trạm biến áp 110/22kV. 

Lượng điện tiêu thụ trung bình cho ngày sản xuất ổn định của Dự án khoảng 

1.200 kWh/ngày. 

Công ty không có sử dụng máy phát điện dự phòng. 

Lượng điện sử dụng khoảng: 61.300 – 212.200 kWh/tháng 

❖ Nguồn cung cấp nước 

Hiện tại KCN đang sử dụng nguồn nước sạch của Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước KCN Minh Hưng 3 và Công ty cổ phần nước, môi trường Bình Dương để cấp 

nước sạch cho các Công ty thứ cấp trong KCN. Hệ thống cấp nước cho KCN công suất 

9.000 m3/ ngày đêm. 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn vận hành của dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 1.5. Lượng nước sử dụng của dự án 

Nhu cầu nước cấp 

Lượng sử dụng 
Định mức tính toán 

 Quy mô cấp 

nước 

Lượng sử dụng 

(m3/ngày) 

Sinh 

hoạt 
Nhà vệ sinh, 

nước từ các 
450 người 20,25 

45lít/người.ngày theo 

TCXDVN 33:2006 
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Nhu cầu nước cấp 

Lượng sử dụng 
Định mức tính toán 

 Quy mô cấp 

nước 

Lượng sử dụng 

(m3/ngày) 

lavabo 

Tổng nhu cầu sử dụng nước 20,25  

Dự án chỉ thực hiện nấu ăn cho chuyên gia, toàn bộ lượng công nhân viên làm 

việc tại dự án sử dụng suất ăn công nghiệp do đơn vị bên ngoài cung cấp. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

1.5.1. Vị trí của dự án 

Địa điểm thực hiện dự án: Lô F5, đường Đ4, Khu Công Nghiệp Minh Hưng III, 

xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Tứ cận khu đất dự án tiếp giáp: 

- Phía Đông giáp khu đất dự trữ của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm; 

- Phía Tây giáp đường Đ4 của KCN Minh Hưng III; 

- Phía Bắc giáp khu đất trống; 

- Phía Nam giáp đường 15 của KCN Minh Hưng III. 

 Tọa độ địa lý giới hạn khu đất dự án (VN 2000) được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.6. Tọa độ các góc ranh vị trí dự án 

Vị trí khu đất 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1  538772 1269224 

2  539402 1268232 

3  539407 1268001 

4  538775 1268998 

. 
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Văn phòng Nhà xưởng 

Hình 1. 5. Hiện trạng nhà xưởng dự án 

 

Hình 1. 6. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án với các đối tượng xung quanh. 

 
. 

 

 

 

 

Khu vực 

Dự án 
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Hình 1. 7. Vị trí khu vực dự án trong khu đất của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm. 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Tổng diện tích dự án được Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm cho Công ty 

TNHH High Line Smart Home Vietnam thuê sử dụng là 23.837,4 m2 

a. Nhà xưởng 

Công trình công nghiệp cấp III gồm 01 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 14.839 m2 

− Chiều cao công trình: 8m 

− Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT. Khung kèo thép. Tường xây gạch. Mái lợp 

tole, xà gồ thép. Cửa sổ khung nhôm lá sách. Hệ thống cửa cuốn bằng tole khung sắt. 

b. Nhà văn phòng 

Công trình dân dụng, cấp III gồm 02 tầng 

− Diện tích xây dựng: 860 m2 

− Diện tích sàn: 2.172 m2 

− Chiều cao công trình: 10,6 m 

− Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền gạch Ceramic, tường xây 

gạch; mái lợp ngoái; hệ thống cửa đi khung nhôm kính. 

c. Nhà kho: 

Công trình công nghiệp cấp III gồm 01 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 5.250 m2 

− Chiều cao công trình: 8m 

− Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT. Khung kèo thép. Tường xây gạch. Mái 

lợp tole, xà gồ thép. Cửa sổ khung nhôm lá sách. Hệ thống cửa cuốn bằng tole khung 

sắt. 

1.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

a. Nhà ăn 

Là công trình công nghiệp, cấp III gồm 01 tầng. 

− Diện tích xây dựng: 306 m2 

− Chiều cao công trình: 7,2 m 

Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, kèo bằng BTCT; nền BTCT, tường xây gạch; xà 

gồ thép; mái lợp ngói; hệ thống cửa đi khung nhôm kính. 

Dự án chỉ thực hiện nấu ăn cho chuyên gia, toàn bộ lượng công nhân viên làm 

việc tại dự án sử dụng suất ăn công nghiệp do đơn vị bên ngoài cung cấp 

b. Nhà xe 1 và 2 

Là công trình công nghiệp, cấp III gồm 01 tầng. 
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− Diện tích xây dựng: 529m2 + 144m2 = 673 m2 

− Chiều cao công trình: 7,96 m 

Kết cấu: Móng, đà kiềng, nền BTCT; khung kèo thép, thành xung quanh lan can sắt, 

mái lợp tole 

Ngoài ra, Công ty còn được bố trí thêm: 

- Nhà bảo vệ có diện tích 45,4m2. 

- Trạm điện + bể nước PCC có diện tích 200m2. 

1.5.4. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

a. Thu gom và thoát nước mưa 

Dự án thuê nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm. Hệ thống thoát 

nước mưa đã được xây dựng riêng với hệ thống thoát nước thải.  

Cống thoát nước mưa được bố trí 2 bên đường. Các đoạn cống đi dưới lòng 

đường sử dụng cống BTCT chịu tải trọng H30. Các cống trên vỉa hè sử dụng cống 

BTCT chịu tải trọng H10. Tuyến cống có đường kính D600, D1000. Độ sâu chôn cống 

tối thiểu là 0,5m. Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh. Các tuyến cống được đặt trên 

vỉa hè thu nước mặt từ vỉa hè và lòng đường. Cống thoát nước sử dụng kết cấu bê tông 

cốt thép đặt dưới vỉa hè. 

Khoảng cách giữa các giếng thu trung bình là 30m. Bố trí giếng thu tại các vị trí đổi 

hướng và tại các vị trí đấu nối. Giếng thu được xây dựng bằng BTCT có nhiệm vụ thu 

nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên trong công trình. Tất cả các 

miệng thu nước mưa đều phải có song chắn rác. 

b. Thu gom và thoát nước và xử lý nước thải 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, 

nước thải trước khi thoát vào đường cống được xử lý cục bộ tại bể tự hoại 5 ngăn sau 

đó qua bể khử trùng để xử lý sơ bộ tránh ô nhiễm môi trường và làm tắc nghẽn hệ 

thống cống dẫn. 

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của dự án sẽ được thu gom qua các 

đường ống nhánh đường kính Ø200m, sau đó dẫn về hệ thống ống thu gom chính có 

Ø300m. Sau đó thoát ra trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III. 

c. Xử lý bụi, khí thải 

Dự án sản xuất ghế sofa nên khí thải phát sinh từ dự án bao gồm: 

+ Tại công đoạn khoan lỗ, cắt xẻ gỗ: Lắp đặt thiết bị cyclone để xử lý bụi với quy 

trình xử lý như sau: Bụi gỗ → Hệ thống đường ống thu gom → Quạt hút → Hệ thống 

lọc bụi cyclone → Ống khói thải ra môi trường. 

+ Tại công đoạn cắt may: Lắp đặt hệ thống hút bụi túi vải để thu gom, xử lý bụi 

với quy trình xử lý như sau: Bụi vải, bụi da → Quạt hút → Túi vải → Phán tán ra môi 

trường 

+ Tại công đoạn phun keo: Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải với quy trình xử lý 

như sau: Hơi keo → Chụp hút - Đường ống thu gom → Tháp hấp phụ (Than hoạt tính) 

→ Quạt hút → Ông khói thải ra môi trường. 
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d. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: Công ty bố 

trí chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 180 m2 và chất thải nguy hại 

khoảng 30,4 m2. Các loại chất thải sau khi thu gom được đưa vào nhà kho riêng. 

Các khu vực này được xây dựng có nền cao, mái tôn, tường bao và phân thành 

từng ô riêng biệt để lưu chứa các loại rác thải khác nhau nhằm thuận lợi cho việc tập 

kết rác thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy. Chất thải rắn phát 

sinh được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.  

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty trang bị và bố trí các thùng chứa 60L, 

120L có nắp tại nơi phát sinh như văn phòng, nhà xưởng để thu gom. Hàng ngày chất 

thải sinh hoạt được công nhân nhà máy thu gom đưa về khu vực cổng bảo vệ và giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom. 

1.5.5. Danh mục máy móc thiết bị 

Bảng 1.7. Danh mục máy móc thiết bị 

TT 
Tên 

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Công 

suất 

điện 

năng 

Công suất 

Sản xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

máy 

móc 

Mục 

đích 

Máy móc sản xuất chính 

1.  
Máy 

trải vải 
máy 2 1,5 kW 

70 

mét/phút 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Trải 

vải và 

canh 

chỉnh 

vải để 

đưa 

qua 

máy 

cắt vải 

CNC 

2.  
Máy 

cưa cắt 

khí nén 

máy 4 2,5 kW 
40 

mét/phút 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Cắt các 

đầu gỗ 

theo 

kích 

thước 

yêu 

cầu 

3.  
Máy 

CNC 

cắt gỗ 

máy 16 2,5 kW 
30 

mét/phút 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Cắt 

tấm gỗ 

4.  
Máy tán 

đinh 
máy 5 1 kW 

100 

lần/phút 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Giúp 

tán 

đinh và 

các 

khung 

gỗ 
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TT 
Tên 

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Công 

suất 

điện 

năng 

Công suất 

Sản xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

máy 

móc 

Mục 

đích 

5.  
Máy 

may 
máy 300 1 kW 

Tối đa 

5.000 

mũi/phút 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

May 

các 

bao 

bọc 

nệm 

6.  
Máy 

bắn 

đinh 

máy 400 
0,75 

kW 

100 

lần/phút 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Giúp 

cố định 

bán 

thành 

phẩm 

7.  
Hệ 

thống 

con lăn 

Dây 

chuyền 
12 - - 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Giúp 

di 

chuyển 

bán 

thánh 

phẩm 

tại khu 

vực lắp 

ráp 

8.  
Súng 

phun 

keo 

Máy 50 - 

Chiều rộng 

phun tối 

đa: 

165mm, bề 

mặt phun 2 

mét/phút 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Phun 

keo 

dán 2 

mút 

xốp lại 

với 

nhau 

Máy móc phụ trợ 

9.  
Xe nâng 

tay 
máy 15 - 1,5 tấn/lần 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Giúp 

di 

chuyển 

nguyên 

liệu 

10.  
Xe nâng 

điện 
máy 2 - 3 tấn/lần 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Giúp 

di 

chuyển 

bán 

thành 

phẩm, 

thành 

phẩm 

11.  
Máy 

nén khí 
máy 2 - - 

Trung 

Quốc 
2020 

Mới 

100% 

Cung 

cấp khí 

 Tổng  808       
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TT 
Tên 

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Công 

suất 

điện 

năng 

Công suất 

Sản xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

máy 

móc 

Mục 

đích 

cộng 

Thiết bị xử lý môi trường 

12.  Cyclone 
Hệ 

thống 
01 - 

D750, 

H3.195mm 

Việt 

Nam 
2021 

Mới 

100% 

Xử lý 

bụi gỗ 

13.  
Máy hút 

bụi di 

động 

máy 01 2.400W 210 L/s 
Trung 

Quốc 
2021 

Mới 

100% 

Hút 

bụi nhà 

xưởng 

14.  
Quạt 

kết hợp 

túi vải 

máy 05 - 
30.000 

m3/h 

Việt 

Nam 
2021 

Mới 

100% 

Hút 

bụi da, 

vải 

15.  

Quạt 

hút 

thông 

thoáng 

nhà 

xưởng 

Máy 03 - 
30.000 

m3/h 

Việt 

Nam 
2021 

Mới 

100% 

Thông 

thoáng 

khu 

vực 

may 

16.  
Quạt 

hút 
máy 01 - 

32.000 

m3/ngày 

Việt 

Nam 
2021 

Mới 

100% 

Hút 

hơi 

keo 

Nguồn: Công ty TNHH High Line Smart Home VietNam, 2023. 

1.5.3. Nhu cầu lao động 

Tổng nhu cầu sử dụng công nhân viên trong hoạt động sản xuất của Công ty 

được trình bày dưới Bảng sau: 

Bảng 1.8. Nhu cầu lao động của công ty 

TT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ 

1 Công nhân, lao động 400 

2 Nhân viên văn phòng 50 

Tổng 450 

Nguồn: Công ty TNHH High Line Smart Home VietNam, 2023. 

 

- Số ngày làm việc trong năm: 26 ngày/tháng, 312 ngày/năm. 

- Số ca làm việc trong ngày: 01 ca/ngày. Số giờ làm việc trong một ca: 08 giờ/ca. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home VietNam được thực hiện 

tại Lô F5, Đường Đ4, Khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh Hưng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. Công ty thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch 

Lâm. Loaị hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất 

(ghế sofa). 

Quy hoạch sử dụng đất 

Khu đất thực hiện Dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số số CR 580794 ngày 07 tháng 06 năm 2016; Hợp 

đồng thuê nhà xưởng giữa Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm và Công ty Công ty 

TNHH High Line Smart Home Vietnam. 

Dự án nằm trong KCN Minh Hưng III đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt 

quy hoạch 1/2000. 

Như vậy, hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 

Quy hoạch ngành nghề 

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình 

Long – Giai đoạn 1 – Diện tích 163,872 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư) và Dự án 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình Long - Giai 

đoạn 2 – Diện tích 129,998 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư) đã được UBND tỉnh 

Bình Phước cấp Giấy phép môi trường số 52/GPMT-UBND ngày 26/9/2022. Các ngành 

nghề trình bày trong nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 và Quyết định 

số 2947/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 bao gồm: 

❖ Các ngành nghề được phép đầu tư vào Khu công nghiệp Minh Hưng III Cao su 

Bình Long - Giai đoạn 1 - Diện tích 163,872 ha (theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND 

tỉnh): 

- Công nghiệp chế biến nông sản, chế biến lương thực, thực phẩm. 

- Công nghiệp dệt may (không nhuộm), sản xuất giày, đồ chơi. 

- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất. 

- Công nghiệp sản xuất bao bì. 
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- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp dụng cụ thể dục thể thao. 

- Công nghiệp điện từ và vì điện tử. 

- Công nghiệp cơ khí: Dập khung, lắp ráp, chế tạo xe máy và phụ tùng. 

- Công nghiệp sản xuất dược phẩm, văn phòng phẩm. 

- Công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thủy tinh, vật liệu xây dựng. 

- Công nghiệp sản xuất máy công cụ, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, 

máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu. 

- Nhóm ngành sản xuất đồ uống: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; 

sản xuất đồ uống không cồn; chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh. 

- Sản xuất sản phẩm từ cao su (đã qua sơ chế): Sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất 

săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su. 

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị): sản xuất các cấu kiện 

kim loại; sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; sản xuất nồi hơi 

(trừ nồi hơi trung tâm). 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học: Sản xuất linh kiện 

điện tử; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất thiết bị truyền 

thông; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định 

hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ; sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học; thiết bị 

điện tử trong y học, điện liệu pháp. 

- Sản xuất thiết bị t bị điện: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân 

phối và điều khiển điện; sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học; sản xuất thiết bị dây dẫn điện 

các loại; sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; sản xuất đồ điện dân dụng; sản xuất thiết bị điện 

khác. 

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác: Điêu khắc gỗ và mộc gia dụng. 

- Sản xuất thuốc nhuộm (Công ty TNHH Asathio Chemical). 

Sản xuất hóa chất phục vụ nhà máy chế biến gỗ (Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG 

Dongwha). 

Nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm: Chế biến bảo quản thịt, các sản phẩm từ 

thịt; chế biến và đóng hộp thịt; chế biến và đóng hộp rau quả; sản xuất và đóng hộp dầu 

mỡ động thực vật; xay xát và sản xuất bột; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

sản xuất ca cao, socola và mứt kẹo; sản xuất mì ông, mì sợi và sản phẩm tương tự. 

- Tái chế giấy từ giấy phế liệu. 

- Vận tải kho bãi và lưu trữ hàng hóa. 
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Nhóm ngành thông tin và truyền thông: Sản xuất sách, ấn phẩm, xuất bản phần mềm, 

chuyển phát nhanh... 

- Sản xuất và phân phối khí điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không 

khí. 

- Nhóm ngành chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản 

phẩm rơm và vật liệu bện. 

- Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm bao gồm: Hoạt động dịch vụ tài chính 

(trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), hoạt động cho thuê tài chính. 

Hoạt động y tế, trợ giúp xã hội bao gồm: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa, hoạt động y tế khác. 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống bao gồm: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 

xuyên và dịch vụ ăn uống khác, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 

xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...). 

- Sản xuất nhiên liệu thay thế dầu FO, DO (tái chế lốp cao su thành dầu FO-R). 

❖ Các ngành nghề được phép đầu tư vào Khu công nghiệp Minh Hung III Cao su 

Bình Long Giai đoạn 2 - Diện tích 129,998 ha (theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND 

tỉnh): 

- Công nghiệp chế biến nông sản, chế biến lương thực, thực phẩm. 

- Công nghiệp dệt may (không nhuộm), sản xuất giày, đồ chơi. 

- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất. 

- Công nghiệp sản xuất bao bì. 

- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp dụng cụ thể dục thể thao. 

- Công nghiệp điện tử và vi điện tử. 

- Công nghiệp cơ khí: Dập khung, lắp ráp, chế tạo xe máy và phụ tùng, 

- Công nghiệp sản xuất dược phẩm, văn phòng phẩm. 

- Công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thủy tinh, vật liệu xây dựng. 

Công nghiệp sản xuất máy công cụ, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, 

máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu. 

- Nhóm ngành sản xuất đồ uống: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; 

sản xuất đồ uống không cồn; chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh. 
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- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị): Sản xuất các cấu 

kiện kim loại; sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; sản xuất nồi 

hơi (trừ nồi hơi trung tâm). 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học: Sản xuất linh kiện 

điện tử; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất thiết bị truyền 

thông; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định 

hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ; sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học; thiết bị 

điện tử trong y học, điện liệu pháp. 

- Sản xuất thiết bị điện: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 

điều khiển điện; sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học; sản xuất thiết bị dây dẫn điện các 

loại; sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; sản xuất đồ điện dân dụng; sản xuất thiết bị điện 

khác. 

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác: Điêu khắc gỗ và mộc gia dụng. 

- Nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm: Chế biến bảo quản thịt, các sản phẩm từ 

thịt; chế biến và đóng hộp thịt; chế biến và đóng hộp rau quả; sản xuất và đóng hộp dầu 

mỡ động thực vật; xay xát và sản xuất bột; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

sản xuất ca cao, socola và mứt kẹo; sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự. 

- Một số nhóm ngành nghề khác: 

+ Vận tải kho bãi và lưu trữ hàng hóa. 

+ Nhóm ngành thông tin và truyền thông: Sản xuất sách, ấn phẩm, xuất bản phần 

mềm, chuyển phát nhanh... 

+ Sản xuất và phân phối khí điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không 

khí. 

+ Nhóm ngành chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản 

phẩm rơm và vật liệu bện. 

+ Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm bao gồm: Hoạt động dịch vụ tài chính 

(trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), hoạt động cho thuê tài chính. 

+ Hoạt động y tế, trợ giúp xã hội bao gồm: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa, hoạt động y tế khác. 

+ Dịch vụ lưu trú và ăn uống bao gồm: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 

xuyên và dịch vụ ăn uống khác, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 

xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...). 

Do đó, với ngành nghê sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất (ghế sofa) thì hoạt 

động của dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch ngành nghề. 
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2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

❖ Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải: 

- Nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nước thải từ sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên, nước thải từ nhà ăn chuyên gia với lưu lượng khoảng 20,25 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn, nước 

thải từ khu vực nhà ăn chuyên gia được thu gom vào bể tách dầu mỡ. Toàn bộ lượng nước 

thải sau khi xử lý sơ bộ đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng III 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), sau đó, được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của 

KCN Minh Hưng III để xử lý tiếp tục đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Khu công nghiệp Minh Hưng III đã xây dựng hoàn chỉnh module 1 công suất 2.000 

m³/ngày đêm, module 2 công suất 2.000 m³/ngày đêm và module 3 công suất 2.000 

m³/ngày đêm của hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu gom và xử lý nước thải phát 

sinh tử các nhà đầu tư thứ cấp giai đoạn 1 và giai đoạn 2, trong đó: 

- Quy trình xử lý nước thải của module 1, công suất 2.000 m³/ngày đêm như sau: 

Nước thải → Song chắn rác thô - Hầm bơm → Thiết bị tách rác tinh → Bể tách dầu → Bể 

điều hòa → Bể hiệu chỉnh pH (Bể trung hoà) - Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 01 → Bể lắng 

hóa lý bậc 01 → Bể anoxic → Bể aerotank → Bể lắng sinh học → Bể trung gian cải tạo từ 

bể khử trùng hiện hữu → Bể điều chỉnh pH – Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 02 → Bể lắng 

hóa lý bậc 02 → Bể khử trùng → Mương quan trắc tự động - Nước thải đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (kq = 0,9; kf = 

0,9); cột A, QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp giấy và bột giấy (kq = 0, 9; kf = 1,0) và cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (k = 1,0) thải ra suối Bưng Rục. 

- Quy trình xử lý nước thải của module 2, công suất 2.000 m³/ngày đêm như sau: 

Nước thải → Song chắn rác thô→ Hầm bơm (sử dụng chung với module 1) Thiết bị tách 

rác tinh → Bể tách dầu (sử dụng chung với module 1) → Bể điều hòa (sử dụng chung với 

module 1) → Bể hiệu chỉnh pH - Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 01 - Bể lắng hóa lý bậc 01 

→ Bể anoxic → Bể aerotank → Bể lắng sinh học → Bể điều chỉnh pH - Cụm bể keo tụ, 

tạo bông bậc 02 (sử dụng chung với module 1) → Bể lắng hóa lý bậc 02 (sử dụng chung 

với module 1) → Bể khử trùng (sử dụng chung với module 1) → Mương quan trắc tự động 

(sử dụng chung với module 1) → Nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (kq = 0, 9; k} = 0, 9) cột A, QCVN 12-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 

( kq = 0, 9 ; kf = 1, 0 ) và cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (k = 1,0) thải ra suối Bưng Rục. 

- Quy trình xử lý nước thải của module 3, công suất 2.000 m³/ngày đêm như sau: 

Nước thải → Song chắn rác thô→ Hầm bơm (dùng chung của giai đoạn 1, 2 và 3) → Thiết 
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bị tách rác tỉnh → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Bể hiệu chỉnh pH - cụm bể keo tụ, tạo 

bông bậc 1 → Bể lắng hóa lý bậc 1 → Bể anoxic Bể aerotank → Bể lắng sinh học Bể hiệu 

chỉnh pH - cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 2 → Bể lắng hóa lý bậc 2 → Bể khử trùng → 

Mương quan trắc tự động (sử dụng chung với module 1, 2) → Nước thải đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (k= 0,9; k_{f} = 

0, 9 ); cột A, QCVN 12-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp giấy và bột giấy ( kq = 0, 9 ; kf = 1,0 ) và cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (k = 1,0) thải ra suối Bưng Rục. 

Công suất thiết kế: Công suất 6.000 m³/ngày đêm với lưu lượng trung bình giờ Qh = 

250 m³/giờ, thời gian làm việc 24 giờ/ngày. 

Hiện tại, lượng nước xả thải của Khu công nghiệp Minh Hưng III là 2.763 – 3.953 

m3/ngày, do đó Khu công nghiệp Minh Hưng III đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ nước thải 

phát sinh từ Dự án. 

❖ Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với khí thải: 

Dự án bố trí các công trình xử lý bụi, khí thải theo đúng yêu cầu bảo vệ môi trường 

theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phê 

duyệt tại Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/11/2021. Bao gồm các công trình: 

- Tại công đoạn khoan lỗ, cắt xẻ gỗ: Lắp đặt thiết bị cyclone để xử lý bụi với quy 

trình xử lý như sau: Bụi gỗ → Hệ thống đường ống thu gom → Quạt hút → Hệ thống lọc 

bụi cyclone → Ống khói thải ra môi trường. 

- Tại công đoạn cắt may: Lắp đặt hệ thống hút bụi túi vải để thu gom, xử lý bụi với 

quy trình xử lý như sau: Bụi vải, bụi da → Quạt hút → Túi vải → Phán tán ra môi trường 

- Tại công đoạn phun keo: Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải với quy trình xử lý như 

sau: Hơi keo → Chụp hút - Đường ống thu gom → Tháp hấp phụ (Than hoạt tính) → Quạt 

hút → Ông khói thải ra môi trường. 

❖ Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải: 

Các chất thải phát sinh tại dự án đều được quản lý theo đúng quy định của Thôngbtư 

02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đều được 

Chủ dự án có biện pháp thu gom và xử lý, kho lưu trữ để phân loại và lưu chứa các loại 

chất thải. Đồng thời thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý; 

không để phát tán ra môi trường, gây tác động xấu đến người lao động và môi trường xung 

quanh.. 
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CHƯƠNG III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải.  

Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa trên mặt đất của dự án được thiết kế 

với chế độ tự chảy, bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình với. Hệ thống 

được đầu tư hoàn chỉnh bao gồm song chắn rác, hố ga và đường cống thu gom. 

- Thu gom nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái các công trình thu gom thep  

máng xối thu nước mưa bằng tôn mạ màu kết hợp với các cầu chắn rác D90 và hệ 

thống ống nhựa PVC D90 quanh mái nhà xưởng. Nước mưa trên mái theo độ dốc của 

mái I=10% chảy dọc theo ống nhựa vào hệ thống thoát nước mưa trên bề mặt. 

- Thu gom nước mưa chảy tràn: Hệ thống thoát nước nội bộ bao gồm đường 

dẫn là ống PVC và hệ thống các hố ga kích thước 800x800x1000mm, nắp đan bê tông. 

Khoảng cách giữa các hố ga dao động khoảng 20-30m. Hệ thống thu gom và tiêu thoát 

nước mưa trên mặt đất theo đường ống dẫn BTCT Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600 

dẫn vào 02 vị trí hố ga đấu nối với KCN Minh Hưng III trên đường N15 và đường Đ4, 

thiết kế với chế độ tự chảy, bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình với độ 

dốc ngang của đường i=2%, độ dốc cống i=0,5 – 0,7%. 

Vị trí đấu nối nước mưa trên đường N15: Tọa độ: X(m): 1.268.975; Y(m): 

538.961. 

Vị trí đấu nối nước mưa trên đường Đ4: Tọa độ: X(m): 1.269.027; Y(m): 

538.745. 

Bảng 3. 1. Thống kê đường ống thoát nước mưa 

STT Loại ống Chiều dài (m) Vật liệu 

1 Ống Ø90 185 PVC 

2 Cống BTCT Ø200 116 BTCT 

3 Cống BTCT Ø300 214 BTCT 

4 Cống BTCT Ø400 200 BTCT 

5 Cống BTCT Ø500 150 BTCT 

6 Cống BTCT Ø600 148 BTCT 

Sơ đồ minh họa: 
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 Nước mưa mái nhà  Nước mưa chảy tràn  

      

      

  Hệ thống cống BTCT Ø200 – Ø600   

      

  Hệ thống thoát nước KCN   

Hình 3. 1. Sơ đồ thoát nước mưa 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn chuyên gia. 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải gồm: pH, COD, BOD5 (20oC), 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng nitơ, Tổng phốt pho, Tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

- Phương án thu gom nước thải:  

 + Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước thải phát sinh từ nhà vệ 

sinh và nước thải từ lavabo, nước rửa sàn) với lưu lượng tối đa 20,25m3/ngày được thu 

gom và dẫn về các bể tự hoại 05 ngăn (tổng dung tích 43,5m3), kết hợp khử trùng. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

(01 điểm trên đường Đ4 của Khu công nghiệp Minh Hưng III) dẫn về nhà máy xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp Minh Hưng III để tiếp tục xử lý). Tọa độ 

điểm đấu nối nước thải: X(m): 1.269.015; Y(m): 538.742. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn sau khi qua bể tách dầu mỡ (dung tích 180 

lít, kích thước: D800 x R500 x C450 mm, vật liệu Inox 304, dày 1 mm gồm 03 ngăn: 

ngăn rác, ngăn mỡ và ngăn nước sạch) được dẫn theo tuyến ống nhựa PVC đường kính 

114mm đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải. 

Bảng 3. 2. Thống kê đường ống thoát nước thải 

STT Loại ống Chiều dài (m) Vật liệu 

1 Cống BTCT Ø200 450 BTCT 

- Công trình thoát nước thải: Nước thải từ hố ga khử trùng theo tuyến cống 

BTCT Ø200 đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải (01 điểm trên đường Đ4 của Khu 

công nghiệp Minh Hưng III) . 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên:  

 

 

 

 

 

Ống PVC 
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Nước thải từ nhà 

vệ sinh 
 

Nước thải từ nhà 

ăn chuyên gia 
  

      

 Bể tự hoại 05 ngăn     

 
 

 
 

 
  

  Hố ga khử trùng  

      

  
Hệ thống thu gom nước thải  

KCN Minh Hưng III 
 

Hình 3. 2. Sơ đồ thoát nước thải 

3.1.3. Xử lý nước thải: 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải tai Công ty như sau: 

 Nước thải sinh hoạt  

   

 Bể tự hoại 05 ngăn  

   

 Hố ga khử trùng  

   

 Đấu nối với hệ thống thu 

gom nước thải dẫn về nhà 

máy xử lý nước thải cuae 

KCN Minh Hưng III 

 

Hình 3. 3. Quy trình công nghệ xử lý nước thải 

Bể tự hoại 05 ngăn: 

Bể tự hoại 05 ngăn (hay còn gọi là bể tự hoại cải tiên BASTAF) đã được các cơ 

quan quan trắc trong phòng thí nghiệm cũng như trong môi trường thực tế cho thấy 

hiệu suất xử lý chất cặn bã của bể tự hoại  từ 2-3 lần, hoạt động ổn định ngay cả khi 

dao động nồng độ và lưu lượng chất thải đầu vào lớn so với hệ thống thông thường, cụ 

thể như: Hàm lượng chất lơ lửng SS đạt 75%, theo COD đạt 75 – 90%, theo BOD5 đạt 

71-85%, theo TSS đạt 75-95%. 
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Bể tự hoại cải tiến BASTAF được xây dựng với 5 ngăn tách biệt (như mô hình 

bên dưới) được điều chỉnh tính toán dung lượng và nồng độ dòng chảy chính xác qua 

các vách ngăn mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí được hoạt động như sau: 

 

Hình 3. 4. Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn 

Thuyết minh sơ đồ: 

Bước 1: Chất thải từ bồn cầu được đưa tới bể lớn nhất. 

Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai qua 2 

đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều hòa dung 

lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng động chất thải, lên men kỵ khí. 

Bước 3: Ở các vách ngăn tiếp theo nước thải được chuyển động theo chiều từ 

dưới lên trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí hấp thụ và chuyển hóa giúp chúng phát 

triển bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha là 

lên men axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này. 

Chuỗi phản ứng này mà bể của chúng ta được xử lý triệt để lượng bùn và các 

chất cặn bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn. 

Bước 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vị sinh vật kỵ khí sống nhờ 

dính bám vào bề mặt các hạt vật liệu học sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo với nước làm 

sạch nước thải. 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Minh Hưng III và đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Hóa chất sử dụng: chlorine. 

Chế độ vận hành: liên tục. 



Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home VietNam ” 

Trang 30 

Bảng 3. 3. Bảng thống kê bể tự hoại, hố ga khử trùng 

STT Tên công trình Thông số kỹ thuật Số lượng Vị trí 

1 Bể tự hoại 05 ngăn 

- Ngăn chứa bùn: DxRxC 

= 1,6m x 0,8m x 1,9m; thể 

tích: 2,4m3. 

- Ngăn lắng: DxRxC = 

1,6m x 0,8m x 1,9m; thể 

tích: 2,4m3. 

- Ngăn chứa: DxRxC = 

1,6m x 0,8m x 1,9m; thể 

tích: 2,4m3. 

- Ngăn kỵ khí 1: DxRxC = 

1,6m x 0,8m x 1,9m; thể 

tích: 2,4m3. 

- Ngăn kỵ khí 2: DxRxC = 

1,6m x 0,8m x 1,9m; thể 

tích: 2,4m3. 

03 - 03 vị trí: 

+ Khu nhà 

vệ sinh nhà 

xưởng; 

+ Khu văn 

phòng; 

+ Khu nhà 

ăn. 

2 Bể khử trùng V = 0,5m3 02 BTCT 

Bảng 3. 4. Danh mục máy móc, thiết bị xử lý nước thải 

STT Máy móc, thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1  Bơm hóa chất Lưu lượng max (Q): 110 lít/giờ. 

Cột áp (H): 6 bar. 

Công suất động cơ: 0,3kW 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

2  Bồn chứa hoá chất Inox 304, 

V =0,1m3 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 01 

 

Yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: Giá trị 

giới hạn cho phép đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Minh Hưng III 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B). 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh tại công đoạn khoan lỗ, cắt xẻ các tấm 

gỗ: 

Chủ dự án đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý bụi gỗ từ công đoạn khoan lỗ, cắt 

xẻ gỗ, công suất quạt hút thiết kế 4.000 m3/giờ. Quy trình hệ thống xử lý bụi như sau: 
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Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi 

Thuyết minh quy trình hoạt động: 

Toàn bộ bụi phát sinh từ quá trình sản xuất sẽ được thu gom bằng hệ thống 

đường ống thu gom - sử dụng ống mềm, đi đến đường ống trung tâm vào thiết bị lọc 

bụi cyclone. Bụi theo đường ống dẫn đi vào cửa vào của thiết bị. Sau đó, luồng không 

khí chứa bụi đi vào thân cyclone theo phương tiếp tuyến với thân cyclone ở phần trên 

rồi xoáy xuống dần gặp phần ống hình phễu. Quạt hút giúp cho bụi đi theo chiều xoắn 

ốc. Bụi dưới tác dụng của lực ly tâm nên bị văng vào thành ống mất dẫn vận tốc và rơi 

xuống dưới. Không khí sạch thoát ra ngoài.  

Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

Chủ đầu tư cam kết việc thiết kế và xây lắp đảm bảo hiệu quả xử lý để khí sạch 

sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, kp=1, kv=1 

Ống khói thải  

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B 

Bụi 

Hệ thống đường ống thu 

gom 

Hệ thống lọc bụi cyclone 

Quạt hút 
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Hình 3. 6. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi gỗ 

Các thông số cơ bản 
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Bảng 3. 5. Hạng mục, thiết bị công trình xử lý bụi 

STT 
Hạng 

mục/thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Vật liệu Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống 

đường ống thu 

gom 

Hệ 

thống 

01 Ống mềm, 

Ống nhựa 

PVC 

10 ống mềm D150 tại 10 máy 

cắt. 

03 ống mềm D150 tại 03 máy 

lộng. 

10 ống mềm D150 tại 10 máy 

khoan CNC. 

Đường kính ống chính là 250 

mm, 300mm, 350mm, 400mm, 

450mm, 500mm, 550mm, 

600mm, 800mm 

2 Quạt hút cái 01 Tôn tráng 

kẽm 

55kW, 75HP 

Lưu lượng: 50.000 m3/h 

3 Cyclone cái 01 Thép 2.200mm x 4.000mm x 

3.800mm x 2,0 

Túi vải: 180 túi (D x H = 

150mm x 3.000mm) 

4 Thùng chứa 

bụi 

cái 01 Thép 2.500mm x 1.600mm x 

3.000mm 

4 Đường ống 

thải 

Hệ 

thống 

01 Thép/ tôn 

tráng kẽm 

D200, chiều cao tính từ mặt đất 

4m 

Quy trình vận hành 

- Bước 1: Công nhân bật quạt hút, bật hệ thống cyclone 

- Bước 2: Bật máy làm việc; 

- Bước 3: Sau khoảng 7 ngày công nhân sẽ thu lại bụi gỗ đưa về kho chứa chất thải 

công nghiệp không nguy hại; 

- Bước 4: Công nhân vệ sinh hộp chứa bụi. 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của hơi keo 

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hơi keo từ công đoạn phun keo, Công ty đã 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Bố trí quạt công nghiệp để tăng khả năng lưu chuyển không khí; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khi tiếp xúc với hóa chất như mặt nạ, 

găng tay, kính mắt, quần áo bảo hộ; 

- Thường xuyên tập huấn về an toàn hóa chất cho công nhân; 

- Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân 1 lần/năm; 

- Cấm lửa và tia lửa ở nơi bảo quản, sử dụng, tàng trữ hóa chất, bảo quản cách ly 

- Xung quanh nhà xưởng được trồng cây xanh nhằm điều hòa vi khí hậu khu vực 

nhà máy và tạo cảnh quan cho công nhân làm việc. 
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Công ty đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý hơi keo công suất thiết kế 

12.000m3/giờ. 

Quy trình công nghệ như sau: 

 Hơi keo  

   

 Chụp hút  

   

 Đường ống thu gom  

   

 Tháp hấp thụ (than hoạt tính)  

   

 Quạt hút  

   

 Ống thoát khí thải  

Hình 3. 7. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi keo 

Thuyết minh công nghệ: 

Công ty bố trí các chụp hút có kích thước 1.500mm x 1.000mmx 400mm tại các 

bàn phun keo để hút hơi keo về đường ống tole tráng kẽm D280. 

 Sau đó, hơi keo đi qua đường ống nhánh D280 dẫn về đường ống chính D600. 

Hơi keo được hấp thụ tại tháp hấp thụ (than hoạt tính). Sau khi được hấp thụ, khí sạch 

được quạt hút hút và đẩy không khí sạch qua ống thải D600. 

Các thông số cơ bản 

Bảng 3. 6. Hạng mục, thiết bị công trình xử lý hơi keo 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

1 

Quạt ly tâm 

- Công suất: 10HP 

- Motor: Asia 

- Vật liệu: tole đen phủ sơn chống rỉ và sơn 

màu thẩm mỹ 

- Truyền động: gián tiếp qua trục nhớt 

Bộ  1 
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TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

2 

Hệ thống đường ống hút  

- Đường kính: D280 - D600 

- Vật liệu: tole tráng kẽm, # 0,75mm 

- Ghép bằng bích 3-4mm 

Bộ  1 

3 

Chụp hút hơi dung môi 

- Kích thước: 1500 x 1000 x 400 

- Vật tư: tole tráng kẽm 

- Dày: 0,75mm 

Bộ  3 

4 

Tháp lọc (than hoạt tính) 

- Kích thước: 1200 x 1200 x 1000 

- Vật tư: tole tráng kẽm 

- Dày: 1,15mm 

Bộ  1 

5 

Hệ thống đường ống thoát  

- Đường kính: D600 

- Vật liệu: tole đen phủ sơn chống rỉ và sơn 

màu thẩm mỹ, #0,95mm 

Bộ  1 

6 Sàn thao tác mẫu và ống lấy mẫu Bộ  1 

7 

Tủ điện, 

- Vỏ tủ: Việt Nam 

- Linh kiện: LS hoặc tương đương 

- Dây điện: Cadivi / Cadisun 

cái 1 

Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính. 

Chủ đầu tư cam kết việc thiết kế và xây lắp đảm bảo hiệu quả xử lý để khí sạch 

sau khi xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 
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Hình 3. 8. Hình ảnh hệ thống xử lý hơi keo 

Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải như sau: 

- Bước 1: Bật quạt hút khu vực phun keo 

- Bước 2: Vận hành khu vực phun keo. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu đối với quá trình cắt may: 

- Bụi phát sinh từ công đoạn may sẽ được công nhân vệ sinh nhà xưởng quét dọn 

vào cuối ngày làm việc, lượng bụi này sẽ được thu gom và lưu trữ ở khu vực chứa chất 

thải công nghiệp không nguy hại. 

- Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 

trường. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm 

giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

- Định kỳ vệ sinh toàn bộ nhà xưởng và máy móc thiết bị sản xuất để tránh tích tụ 

bụi trong thời gian dài, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vệ sinh công nghiệp. 

- Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho công nhân. Đồng thời có kế hoạch 

kiểm tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có 

bảo hộ lao động mà không sử dụng. 

- Bố trí hệ thống quạt hút gắn trên tường để thông thoáng nhà xưởng khu vực 

may.  

- Bố trí quạt hút kết hợp với túi vải để thu gom bụi khu vực cắt da, vải. Quy trình 

thu gom và xử lý bụi khu vực cắt da, vải: Bụi da, vải → quạt hút → túi vải → phát tán 

ra môi trường. 
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- Bụi da, vải phát sinh sẽ phát tán trong không khí, dự án sẽ gắn các quạt hút trên 

tường nhà xưởng để thu gom lượng bụi này, bên ngoài quạt hút gắn các túi vải để lọc 

bụi. Sau đó, không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài thông qua các lỗ của túi vải. 

Bảng 3. 7. Hạng mục, thiết bị công trình xử lý bụi khu vực cắt may 

STT Hạng 

mục/thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Vật liệu Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút kết 

hợp túi vải khu 

vực cắt da, vải 

cái 05 Tôn tráng 

kẽm 

Công suất quạt: 10.000 

m3/h 

Kích thước túi vải: 1.000 x 

1.000 x 200mm 

2 Quạt hút khu 

vực may 

cái 03 Tôn tráng 

kẽm 

Công suất quạt: 10.000 

m3/h 

 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

Công ty cam kết quản lý toàn bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt 

Lượng rác thải sinh hoạt của 450 công nhân viên khoảng 405 kg/ngày.  

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Công ty đã áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Công ty đã bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt đủ công suất lưu 

chứa CTR phát sinh tại nhà máy; 

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa bằng nhựa, có nắp đậy, 

dung tích 25-120 lít bố trí tại khu vực văn phòng; tại khu vực nhà xưởng, nhà ăn bố trí 

2 thùng chứa dung tích 240 lít. Chất thải rắn sinh hoạt từ các thùng chứa này được thu 

gom định kỳ 3 lần/tuần. 

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy 

định. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án đầu tư bao gồm bụi 

gỗ, vụn gỗ (không dính keo), da vụn, vải vụn, bùn từ hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt, pallet gỗ thảitổng khối lượng khoảng 240.200kg/năm. 

Bảng 3. 8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Stt Thành phần Mã chất thải 
Ký hiệu phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
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Stt Thành phần Mã chất thải 
Ký hiệu phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bụi gỗ, vụn gỗ 09 01 03 TT-R 150.000 

2 Da vụn - - 20.000 

3 Vải vụn 10 02 11 TT-R 60.000 

4 
Bùn từ hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 

12 06 13 TT 
8.000 

5 Pallet gỗ thải 11 02 02 TT-R 2.200 

 Tổng khối lượng   240.200 

Chất thải công nghiệp thông thường được bố trí xếp gọn gàng trên mặt sàn theo 

từng loại trong kho chứa chất thải công nghiệp thông thường. 

Dự án đầu tư đã bố trí khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường có diện 

tích 180m2. Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường được lót nền bê tông 

chống thấm, có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, có mái che, vách tường, có gờ 

chắn, có biển cảnh báo. Hàng ngày, công nhân sẽ thu gom chất thải từ các nhà xưởng 

về nhà chứa chất thải thông thường. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải công nghiệp thông thường với 

Công ty CP Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh để thu gom, xử lý theo đúng quy 

định. 

 

Hình 3. 9. Hình ảnh khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án là 1.715 kg/năm. 

Danh mục chất thải nguy hại theo thực tế phát sinh: 

Bảng 3. 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

18 02 01 Rắn KS 10 

2 

Hộp chứa mực in (loại có 

các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản 

xuất mực) thải 

08 02 04 Rắn KS 10 

3 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 

16 01 06 Rắn NH 5 

4 
Chất kết dính và chất bịt 

kín (keo thải) 
08 03 01 Lỏng KS 500 

5 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn NH 10 

6 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng NH 30 

7 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn KS 50 

8 

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý 

khí thải 

12 01 04 Rắn NH 1.100 

 Tổng cộng    1.715 
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Hình 3. 10. Hình ảnh khu vực chứa chất thải nguy hại 

❖ Phương án thu gom, xử lý chất thải nguy hại: 

+ Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 30,4 m2, có mái 

che, tường bao, nền bê tông, gờ ngăn, biển báo, thiết bị lưu giữ riêng biệt đối với từng 

loại chất thải nguy hại, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (đáp ứng quy định tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). Chất 

thải nguy hại phát sinh được lưu giữ và định kỳ chuyển giao cho đơn vị chức năng vận 

chuyển, xử lý. 

+ Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

Công ty CP Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh để thu gom, xử lý theo đúng quy 

định. 

+ Bố trí thùng chứa khu vực chứa chất thải nguy hại, các thùng được dán nhãn 

ghi tên từng loại chất thải: 

+ Trong khu vực chứa chất thải nguy hại, chủ đầu tư đã bố trí 01 bình chữa cháy 

3 kg và xẻng, cát xử lý trong trường hợp chảy tràn hóa chất theo đúng quy định. 
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Từ khu vực hệ thống thu gom, xử lý bụi gỗ. 

+ Từ khu vực hệ thống thu gom, xử lý hơi keo. 

+ Từ khu vực máy nén khí 

+ Từ khu vực máy cưa. 

+ Từ khu vực máy khoan. 

- Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đã xây dựng bao gồm: 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra 

và bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị 

hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm 

bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. 

+ Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây 

cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn. 

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh 

va chạm, giảm thiểu tiếng ồn. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong khu vực có độ ồn 

cao. 

+ Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp 

sử dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều 

công nhân hoạt động.. 

Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a. Ứng phó sự hệ thống xử lý nước thải 

- Trang bị phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý nước thải. 

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý 

nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống. 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. Thường xuyên kiểm tra đường ống 

dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắt nghẽn. Có kế hoạch xử lý kịp thời khi 

xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

- Công ty phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng III để giám sát các 

thông số nước thải của nhà máy trước khi đấu nổi vào hệ thống thu gom nước thải, nhà 

máy xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III. 
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b.  Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải 

Các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi và khí thải 

trong quá trình hoạt động khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố: 

+ Khi hệ thống xử lý khí thải bị hư hỏng cần ngắt van, ngắt điện, đồng thời tiến 

hành sửa chữa, thay thế để tránh ngưng trệ hệ thống hoạt động và người phụ trách sẽ 

thông báo với ban lãnh đạo Công ty và liên hệ với đơn vị bảo hành khắc phục sự cố 

nhanh chóng. 

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các công trình, thiết bị xử lý khí 

thải. 

+ Định kỳ kiểm tra chất lượng khí thải nhằm giám sát hiệu quả của công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường đang thực hiện nhằm đảm bảo tránh các sự cố môi trường 

có thể xảy ra. 

+ Trường hợp phát hiện sự cố khí thải sau xử lý không đáp ứng yêu cầu hoặc hệ 

thống xử lý khí thải bị hư hỏng, ngay lập tức tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra 

và khắc phục sự cố sớm nhất. 

+ Công ty đã bố trí nhân viên theo dõi đánh giá tình trạng cũng như khắc phục 

các sự cố nhỏ phát sinh, lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng. 

+ Thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị; kiểm tra việc rò rỉ và khắc phục 

sửa chữa, thay thế đường ống nếu có hư hỏng.; 

+ Vệ sinh thường xuyên các thiết bị hệ thống nhằm làm tránh ảnh hưởng tới kết 

quả xử lý khí thải bị giảm đi. 

+ Chuẩn bị thêm các thiết bị mới nhằm thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng 

hoặc xuống cấp, tránh làm gián đoạn vận hành hệ thống xử lý khí thải của dự án đầu tư 

dẫn đến ngưng trệ quá trình sản xuất. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Phòng cháy chữa cháy: 

 Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc, bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại 

tòa nhà; nội quy sử dụng thiết bị; nội quy về an toàn điện; nội quy về an toàn giao 

thông, nội quy về an toàn cháy nổ; 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho nhân viên, khách đến thăm quan 

bằng nhiều hình thức khác nhau về công tác phòng chống cháy nổ. 

 Bên ngoài khu vực có khả năng xảy ra cháy nổ cao có biển ghi: CẤM LỬA” 

“CẤM HÚT THUỐC” chữ to, mầu đỏ, các biển phải rõ ràng để ở chỗ dễ thấy nhất. 

 Các ga chờ cứu hỏa được bố trí gần các khu nhà dễ xảy ra cháy, đồng thời nằm 

dọc theo các tuyến đường giao thông thuận lợi cho công tác chữa cháy. 

 Bể chứa cứu hỏa luôn đầy, đường dẫn nước cứu hỏa dẫn đến các họng cứu hỏa 

luôn ở trạng thái sẵn sàng làm việc.  

 Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị, phương tiện PCCC định kỳ nhằm 

sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. 
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 Chủ dự án đầu tư đã lắp đặt và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (hệ thống 

cung cấp nước chữa cháy, bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy,...).  

b. Phương án giảm thiểu tai nạn lao động 

Các phương án nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đối với sức 

khoẻ công nhân tại dự án đầu tư như sau: 

- Kiểm tra và giám sát sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân làm việc trong dự 

án đầu tư; 

- Lập đội kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại để nhắc nhở công 

nhân tuân thủ các quy định an toàn, vệ sinh môi trường,...; 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm 

việc tại Công ty; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị máy 

móc; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình 

thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, nhà ăn; tổ chức học nội 

quy; kiểm tra và nhắc nhở tại hiện trường; 

- Tăng cường tập huấn cho công nhân lao động về phòng chống tai nạn lao động; 

- Tồ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện; Tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện; 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân; 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi 

làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao 

động; 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp 

dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự; 

- Tổ chức sơ cứu các ca tai nạn lao động; Lập tủ thuốc, các thiết bị sơ cứu tại dự 

án đầu tư trước khi đưa đi cấp cứu; 

- Tuân thủ quy định trong quá trình vận hành các thiết bị máy móc tại các dây 

chuyền sản xuất thuộc dự án đầu tư; 

- Toàn bộ công nhân tuân thủ nghiêm ngoặc các quy định về an toàn lao động 

trong suốt quá trình lao động sản xuất; 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế 

ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động; 

- Khống chế tiếng ồn đạt quy chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do 

quá trình sản xuất gây ra. 

- Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hàng năm tại dự án đầu tư. 

c. Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

− Thiết bị lưu giữ phù hợp với từng loại hóa chất, khu vực lưu giữ hóa chất được sắp 

xếp ngay ngắn, cẩn thận cho từng loại riêng biệt, không lưu giữ các hóa chất có phản 

ứng chung với nhau. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng, can để 
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đảm bảo không có hiện tượng nứt, vỡ, rách thủng. Phân loại và ghi nhãn hóa chất 

theo đúng Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy 

định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

− Hàng năm, nhân viên được tham gia lớp đào tạo về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa 

chất. 

❖ Lưu ý trong việc bảo quản, lưu trữ hóa chất: 

− Đối với các hóa chất nguy hiểm chỉ để tại nơi làm việc số lượng vừa đủ cho yêu 

cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản trong kho. Kho hóa chất phải đảm 

bảo được yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những người làm việc ở gần và không gây 

ô nhiễm môi trường. 

❖ Yêu cầu kỹ thuật đối với kho hóa chất: 

Kho chứa hoá chất đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư và cuối nguồn 

nước theo đúng quy định TCVN 5507:2002 - Hoá chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

− Kho lưu giữ hóa chất được đặt tại vị trí cách xa khu nhà nghỉ, nhà ăn, nhà sinh hoạt 

chung của cán bộ, công nhân viên. 

− Chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. 

Sàn kho được thiết kế có chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt bằng phẳng, 

không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài kho được xây dựng với yêu cầu chịu 

được lửa ít nhất là 30 phút và tất cả các bức tường đều không thấm nước, bề mặt bên 

trong của tường được ốp gạch trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt 

bụi. 

− Lối ra, vào được lắp đặt cửa chịu lửa, mở hướng ra ngoài; kho còn được bố trí các 

cửa thoát hiểm thiết kế mở hướng thẳng ra bên ngoài nhà xưởng. 

− Được thiết kế hệ thống thông gió bằng các cửa sổ và lỗ thông gió để làm loãng 

hoặc hút sạch lượng khí độc sinh ra khi có sự cố. 

− Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp tuân thủ yêu cầu của Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất.  

− Tại kho có đặt bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những lưu ý cần 

tuân theo khi xắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói. 

❖ Đối với phương tiện vận chuyển hóa chất: 

Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất và Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hóa chất, cụ thể: 
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− Có trang thiết bị che, phủ kín; trang thiết bị che phủ phải phù hợp với yêu cầu 

chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với hóa chất được vận 

chuyển; chịu được sự va đập và đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ các chất độc hại và 

lây nhiễm ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố. 

− Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật liệu ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển theo 

quy định. 

❖ Phương án ứng phó, khắc phục sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

Khi xảy ra sự cố tràn, đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường 

thì việc đầu tiên Công ty thực hiện là xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường và 

sức khỏe con người sau đó thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự  lan rộng 

cùng các tác động của hóa chất. Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng thực hiện các công tác ứng phó như sau: 

− Bước 1: Xử lý khẩn cấp tại chỗ  

Biện pháp xử lý sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể khái quát bằng sơ đồ sau: 

 

+ Trường hợp rò rỉ, tràn đổ ở mức nhỏ: 

Khi sự cố xảy ra, để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất tới cơ thể con người thì 

cần trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị chuyên dụng cho người lao động. Hấp phụ 

hóa chất bằng bằng vật liệu trơ (cát), không sử dụng chất liệu dễ cháy sau đó thu gom 

vào các thùng chứa chuyên dụng kín để thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng 

nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó thu gom lượng nước này và xử lý như 

chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống thoát nước chung. Dùng các thiết bị để 

khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

+ Trường hợp tràn đổ, rò rỉ lớn trên diện rộng: 

Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn phát lửa, mang thiết 

bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có 

nhiệm vụ vào khu vực tràn, đổ hóa chất. Hấp phụ hóa chất bằng vật liệu trơ, không sử 

dụng vật liệu dễ cháy sau đó thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng kín rồi thuê 

đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó 

thu gom lượng nước này và xử lý như chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống 

thoát nước chung. Dùng các thiết bị để khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

+ Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất khi vận chuyển:  

Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ khi đang vận chuyển thì nhân viên lái xe 

phải thực hiện phương án nhằm cách ly hóa chất xa khu dân cư sau đó phối hợp với 

nhân viên kỹ thuật thu gom hóa chất vào các thùng chứa chuyên dụng rồi thuê đơn vị 

có chức năng đem đi xử lý. 

− Bước 2: Phối hợp hành động: 

Sự cố rò rỉ, 

tràn đổ hóa 

chất 

Dùng vật liệu 

thấm hút để thu 

hồi hóa chất 

Sang chiết sang 

thiết bị đựng 

chuyên dụng 

Vệ sinh khu 

vực bị tràn, 

đổ, rò rỉ 
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Tùy vào tình hình sự cố mà Chủ dự án đầu tư sẽ thông báo khẩn cấp tới các cơ 

quan chức năng của địa phương và các dự án đầu tư sản xuất xung quanh để phối hợp 

khắc phục. 

− Bước 3: Kế hoạch sơ tán người và tài sản: 

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức sơ tán những người không phận sự ra khỏi 

khu vực tràn đổ, rò rỉ và các khu vực có khả năng chịu tác động. Sơ tán những nguồn 

có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt, …) 

và cắt cầu dao điện. Sau khi sơ tán người và tài sản ra thì cô lập vùng nguy hiểm. 

− Bước 4: Khắc phục hậu quả sự cố: 

Khi sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất thì việc đầu tiên Chủ dự án đầu tư cần thực hiện 

là đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, thực hiện các 

biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa chất, đưa người bị 

thương đến dự án đầu tư y tế gần nhất để sơ cứu trong trường hợp nguy hiểm đến sức 

khỏe và tính mạng nhanh chóng chuyển nạn nhân lên các dự án đầu tư y tế tuyến trên 

để chữa trị chuyên sâu. Hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho nạn nhân và công tác xử lý môi 

trường. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

So với Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Nhà máy sản xuất ghế sofa với công suất 500.000 sản phẩm/năm, Công ty có một số 

thay đổi nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động động môi trường, cụ 

thể được liệt kê trong Bảng sau: 

STT 

Tên công 

trình bảo 

vệ môi 

trường 

Phương án đề 

xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

Quyết định phê duyệt điều 

chỉnh của cơ quan phê 

duyệt báo cáo ĐTM (nếu 

có) 

1 

Khu tập 

trung chất 

thải rắn 

Diện tích khu 

lưu giữ chất thải 

nguy hại: 60 m²; 

chất thải rắn 

công nghiệp: 90 

m2 

Diện tích khu 

lưu giữ chất thải 

nguy hại: 30,4 

m²; chất thải rắn 

công nghiệp: 

180 m2 

- 

3 

Thay đổi 

lưu lượng 

quạt hút 

- Hệ thống xử lý 

bụi gỗ từ công 

đoạn khoan lỗ, 

cắt xẻ gỗ: 

4.000m3/giờ 

- Hệ thống xử lý 

hơi keo từ công 

đoạn phun keo: 

60.000m3/giờ.  

- Hệ thống xử lý 

bụi gỗ từ công 

đoạn khoan lỗ, 

cắt xẻ gỗ: 50.000 

m3/giờ 

- Hệ thống xử lý 

hơi keo từ công 

đoạn phun keo: 

12.000m3/giờ 

- 
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- Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

+ Khu tập trung chất thải rắn: Công ty bố trí lại các khu vực lưu chứa chất thải, đồng 

thời hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, xử lý phù hợp với hoạt động của dự án 

nên tác động đến môi trường không đáng kể. 

+ Thay đổi lưu lượng quạt hút: Công ty điều chỉnh theo số lượng chụp hút, diện tích bố 

trí khu vực sản xuất theo đúng thực tế đảm bảo khả năng xử lý bụi, khí thải phát sinh 

đạt quy chuẩn theo quy định. Do vậy, tác động đến môi trường không đáng kể so với 

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

 

 . 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép đối với nước thải sinh hoạt 

theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sinh hoạt 

sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN 

Minh Hưng III, không xả ra môi trường). 

Đã thỏa thuận đấu nối nước thải phát sinh từ Dự án vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III tại các văn bản đã ký với Công ty CP 

KCN Cao su Bình Long (chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Minh Hưng 

III), bao gồm: Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số ZL-210301 giữa Công ty TNHH Một 

thành viên gỗ Trạch Lâm và Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam; Văn 

bản số 60/CV-KCNCSBL-XDCB ngày 01/8/2018 của Công ty Cổ phần KCN Cao su 

Bình Long về việc tiếp nhận nước thải từ nhà máy của Công ty TNHH MTV gỗ Trạch 

Lâm vào hệ thống nước thải của KCN Minh Hưng III). 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn chuyên gia. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20,25 m3/ngày.đêm 

- Dòng nước thải: số lượng dòng nước thải là 01 (một) dòng nước thải sau xử lý 

được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải dẫn về nhà máy xử lý nước thải 

cuae KCN Minh Hưng III. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải không vượt quá QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B). Cụ 

thể như sau: 

Bảng 4. 1. Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số  
Đơn 

vị 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH -  5,5-9 Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc môi 

trường định 

kỳ (theo quy 

định tại Điều 

97 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc môi 

trường định 

kỳ (theo quy 

định tại Điều 

97 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

2 BOD5 mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 
Chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

mg/l 
100 

5 
Tổng dầu 

mỡ khoáng 
mg/l 10 

11 Amoni mg/l 10 
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TT Thông số  
Đơn 

vị 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(tính theo 

N) 

CP) CP) 

12 Tổng nitơ mg/l 40 

13 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/l 

6 

14 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100ml  5.000 

- Vị trí đấu nối xả thải: 01 điểm trên đường Đ4 của Khu công nghiệp Minh Hưng 

III dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Minh Hưng 

III để tiếp tục xử lý). Tọa độ điểm đấu nối nước thải (Tọa độ VN2000: Kinh 

tuyến: 106015’, múi chiếu 30): X(m): 1.269.015; Y(m): 538.742. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước: liên tục (24/24 giờ). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: bụi gỗ từ công đoạn khoan lỗ, cắt xẻ gỗ, lưu lượng 4.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 02: hơi keo từ công đoạn phun keo, lưu lượng 60.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 03: bụi từ công đoạn cắt may. 

- Lưu lượng khí thải lớn nhất: 62.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 01: Lưu lượng khí thải lớn nhất 50.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 02: Lưu lượng khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: Tổng lưu lượng khí thải từ các dòng khí thải là 64.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 01: Ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn 

khoan lỗ, cắt xẻ gỗ (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải: X (m): 1.197.711, Y (m): 

609.615. Lưu lượng khí thải lớn nhất 50.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 02: Ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn 

hơi keo từ công đoạn phun keo (nguồn số 02), tọa độ vị trí xả thải: X (m): 1.197.711, Y 

(m): 1.197.711. Lưu lượng khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, các hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1) , Quy 
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chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

QCVN 20: 2009/BTNMT, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 2. Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho 

phép (QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp=0,9; Kv=1 

và QCVN 20: 

2009/BTNMT) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục  

I Dòng thải số 01 

1 Bụi tổng mg/Nm3 180 

06 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

II Dòng thải số 02 

1 
1,3-

Butadien 
mg/Nm3 2.200 

2 VOC mg/Nm3 - 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả khí thải: nằm trong khuôn viên Công ty TNHH High Line Smart 

Home Vietnam, địa chỉ tại Lô F5, Đường Đ4, Khu công nghiệp Minh Hưng III, 

phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

++ Dòng khí thải số 01: tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi gỗ từ công 

đoạn khoan lỗ, cắt xẻ gỗ (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải: X (m): 1.197.711, Y (m): 

609.615. 

++ Dòng khí thải số 02:  tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi gỗ từ công 

đoạn hơi keo từ công đoạn phun keo (nguồn số 02), tọa độ vị trí xả thải: X (m): 

1.197.711, Y (m): 1.197.711. 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

+ Phương thức xả thải:  

++ Dòng khí thải số 01, 02: xả liên tục khi hoạt động. 
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TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

❖ Độ rung: 

Bảng 4. 4. Giới hạn đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

4.3. Nội dung đề  nghị  cấp phép đối với tiếng  ồn, độ  rung:

- Nguồn phát sinh:

+ Nguồn số  01:  khu vực  hệ thống  thu gom,  xử lý  bụi gỗ.

+  Nguồn số  02:  khu vực  hệ thống  thu gom,  xử  lý  hơi keo.

+ Nguồn số  03:  khu vực máy nén khí.

+ Nguồn số  04:  khu vực  máy cưa.

+ Nguồn số  05:  khu vực  máy  khoan.

- Vị  trí phát sinh tiếng  ồn, độ  rung:

+  Nguồn số  01: Tọa độ  X = 1.197.606; Y =  609.567.

+  Nguồn số  02: Tọa độ  X =  1.197.700; Y = 609.688.

+  Nguồn số  03: Tọa độ  X =  1.197.735   ; Y = 609.578.

+  Nguồn số  04: Tọa độ  X =  1.197.735   ; Y = 609.578.

+  Nguồn số  05: Tọa độ  X =  1.197.735  ; Y = 609.578.

(Hệ  tọa độ  VN2000, kinh tuyến trục 105015’, múi chiếu 30)

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT  -  Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT  –  Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung, cụ thể như sau:

❖ Tiếng ồn:

Bảng 4.  3. Giới hạn đối với tiếng ồn
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1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

 

4.4. Quản lý chất thải 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

4.4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

18 02 01 Rắn KS 10 

2 

Hộp chứa mực in (loại có 

các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản 

xuất mực) thải 

08 02 04 Rắn KS 10 

3 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 

16 01 06 Rắn NH 5 

4 
Chất kết dính và chất bịt 

kín (keo thải) 
08 03 01 Lỏng KS 500 

5 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn NH 10 

6 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng NH 30 

7 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn KS 50 

8 

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý 

khí thải 

12 01 04 Rắn NH 1.100 

 Tổng cộng    1.715 

Đối với chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát: Thực hiện phân định, phân loại theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh  

Stt Thành phần Mã chất thải 
Ký hiệu phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
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Stt Thành phần Mã chất thải 
Ký hiệu phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bụi gỗ, vụn gỗ 09 01 03 TT-R 150.000 

2 Da vụn - - 20.000 

3 Vải vụn 10 02 11 TT-R 60.000 

4 
Bùn từ hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 

12 06 13 TT 
8.000 

5 Pallet gỗ thải 11 02 02 TT-R 2.200 

 Tổng khối lượng   240.200 

4.4.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 405 kg/ngày. 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

4.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a) Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa, bao bì lưu chữa chuyên dụng có dán nhẫn, có 

nắp đậy, chống thấm. 

b) Kho lưu chứa 

- Diện tích: 30,4 m² 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: có tường bao, mái che, nền chống thấm, có rãnh rốn 

thoát nước, có biển cảnh báo, thiết bị PCCC.... 

4.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

a) Thiết bị lưu chứa: Bao bì, thùng chứa chuyên dụng. 

b) Kho lưu chứa: 

- Diện tích: 180 m2 

Thiết kế, cấu tạo của kho: có mái che, vách tường, có nền cao chống thấm, có gờ 

chắn, có biển cảnh báo,... 

4.4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và lưu chứa vào các thùng chứa rác bằng 

nhựa, có nắp đậy, dung tích 240 lít. 
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CHƯƠNG V  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự 

án đầu tư: 

- Thời gian bắt đầu: sau 15 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường. 

- Thời gian kết thúc: 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử 

nghiệm: hoạt động 80% công suất dự án. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

❖ Công trình phải vận hành thử nghiệm 

- Bể tự hoại 05 ngăn, kết hợp khử trùng. 

- Hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn khoan lỗ, cắt xẻ gỗ. 

- Hệ thống xử lý hơi keo từ công đoạn phun keo. 

❖ Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường 

Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý 

nước thải, hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai 

đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải và công trình xử lý khí thải.  

❖ Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 5. 1. Kế hoạch lấy mẫu nước thải 

STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số quan 

trắc 
Tần suất lấy mẫu 

A ĐỐI VỚI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

1 

Tại đầu ra của bể tự 

hoại, lấy tại hố ga 

trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung 

của KCN Minh Hưng 

pH, COD, BOD5, 

TSS, Amoni, 

Tổng P, Tổng N, 

dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

Tần suất quan trắc nước thải ít 

nhất là 01 ngày/lần; đo đạc, lấy 

và phân tích mẫu đơn đối với 

03 mẫu nước thải đầu ra trong 

03 ngày liên tiếp của công 

trình xử lý nước thải. Cụ thể: 
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STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số quan 

trắc 
Tần suất lấy mẫu 

III - Lần 1: lấy mẫu ngay sau khi 

kết thúc giai đoạn điều chỉnh. 

- Lần 2: lấy ngày tiếp theo lần 

1. 

- Lần 3: lấy ngày tiếp theo lần 

2. 

B ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI  

II Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

1 

Tại ống thoát khí hệ 

thống xử lý bụi gỗ từ 

công đoạn khoan lỗ, 

cắt xẻ gỗ. 

Lưu lượng, Bụi 

tổng 

Tần suất quan trắc nước thải ít 

nhất là 01 ngày/lần; đo đạc, lấy 

và phân tích mẫu đơn đối với ít 

nhất 03 mẫu đơn khí thải đầu 

ra trong 03 ngày liên tiếp của 

công trình xử lý khí thải. Cụ 

thể: 

- Lần 1: lấy mẫu ngay sau khi 

kết thúc giai đoạn điều chỉnh. 

- Lần 2: lấy ngày tiếp theo lần 

1. 

- Lần 3: lấy ngày tiếp theo lần 

2. 

2 

Tại ống thoát khí hệ 

thống xử lý hơi keo 

từ công đoạn phun 

keo 

Lưu lượng, 1,3-

Butadien, VOC 

 

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

Đơn vị 1: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu 

Địa chỉ: Số 3, Tân Thới Nhất 20, KP. 4, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP.Hồ Chí 

Minh. 

Đơn vị đã được chứng nhận: được Bộ Tài nguyên Môi trường chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số Vimcerts 117. 

Đơn vị 2: Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh 

Lao Động COSHET) 

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Điện thoại: 028.38680842 

- Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020 về việc chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số 

hiệu: VIMCERTS 026 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp ngày 16/09/2022, số đăng ký là 026/TN-QTMT.2. Chương trình quan trắc 

chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật 

Đơn vị 3: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú (VIMCERTS 

292). 

- Địa chỉ: 4C1 Khu Dân Cư Nam Long, Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12,  TP. Hồ Chí Minh  

- Điện thoại: (028) 37010199 

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú đã được Bộ Tài nguyên Môi 

trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số 

Vimcerts số 292. 

Đơn vị 4: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường. 

- Trung Tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC) được thành lập vào ngày 

21/05/2012 theo Giấy phép hoạt động số 276/ĐK – KHCN do Sở Khoa học và Công 

nghệ Tp. HCM cấp. 

- Trụ sở chính: 88 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM. 

- Lĩnh vực hoạt động: Phân tích và đo đạc các yếu tố môi trường: đất, nước, không 

khí. 

- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Giám đốc Trung tâm. 

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường đã được Bộ Khoa Học và Công 

Nghệ - Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 

17025:2005 – VILAS 687 ngày 03/12/2013. 

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 

101 cấp lần 4 (kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-BTNMT ngày 23/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường). 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật: 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

 (1) Quan trắc nước thải: 

Theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ: Hoạt động của dự án không thuộc đối tượng quan trắc nước thải. 

 (2) Quan trắc khí thải: 

Đối với hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn khoan lỗ, cắt xẻ gỗ. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng. 

- Vị trí giám sát: Ống thoát khí hệ thống xử lý bụi gỗ từ công đoạn khoan lỗ, cắt 

xẻ gỗ. 

- Tần số thu mẫu và phân tích: 06 tháng/lần. 
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- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, các hệ số Kp = 0,9 và Kv 

= 1). 

Đối với hệ thống xử lý hơi keo từ công đoạn phun keo 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, 1,3-Butadien, VOC. 

- Vị trí giám sát: Ống thoát khí hệ thống xử lý hơi keo từ công đoạn phun keo. 

- Tần số thu mẫu và phân tích: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 20: 2009/BTNMT. 

(3) Quan trắc chất thải rắn 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

- Giám sát khối lượng phát sinh: Công tác phân loại, thu gom, lưu chứa, vận 

chuyển và hợp đồng xử lý chất thải (khối lượng, chủng loại, hóa đơn, biên bản, chứng 

từ giao nhận chất thải, hợp đồng xử lý chất thải,…). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Không có. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

dự án: 

Không có. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Ước tính chi phí quan trắc môi trường hàng năm khoảng 50 triệu đồng. 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ dự án đầu tư cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trường. 

Chủ dự án đầu tư cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực của các số liệu, tài 

liệu trong báo cáo, phù hợp với Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Nhà máy sản xuất ghế sofa với công suất 500.000 sản phẩm/năm” 

do  Công ty TNHH High Line Smart Home Vietnam làm chủ đầu tư. 

Chủ dự án đầu tư cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

Tiếng ồn, độ rung: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ hoạt động của dự án đạt Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (theo mức âm tương đương, QCVN 26:2010/BTNMT) 

và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Nước thải: Toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án được thu gom và xử lý đạt Giá 

trị giới hạn cho phép đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Minh Hưng III 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp). 

Khí thải: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, các hệ số Kp = 0,9 và Kv = 

1) , Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

QCVN 20: 2009/BTNMT 

Chất thải rắn: 

+ Thu gom, phân loại tại nguồn và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu 

an toàn vệ sinh.  

+ Cam kết việc quản lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp thông thường chất 

thải nguy hại tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường 17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 

PHỤ LỤC 1  

BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































































































Báo cáo GPMT của dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH High Line Smart Home VietNam ” 

Trang 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2  

CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















